
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

TUẦN 35 – ÔN TẬP CUỐI HKII 

 

I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng 

         Đọc bài đọc Cây và hoa bên lăng Bác (Trang 111, SGK Tiếng việt 2, tập 2) và trả 

lời câu hỏi dưới đây:  

Kể tên những loài hoa nổi tiếng ở khắp miền đất nước được trồng quanh lăng Bác. 

2. Đọc hiểu văn bản 

      Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh 

       Một ngày mới bắt đầu. 

       Mảng thành phố hiện ra trước mắt tôi đã biến màu trong bước chuyển huyền ảo 

của rạng đông. Mặt trời chưa xuất hiện nhưng tầng tầng lớp lớp bụi hồng ánh sáng 

đã tràn lan khắp không gian như thoa phấn trên những toàn nhà cao tầng của thành 

phố, khiến chúng trở nên nguy nga, đậm nét. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm 

vào đất. Thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương. Trời sáng có thể 

nhận rõ từng phút một. Những vùng cây xanh bỗng òa tươi trong nắng sớm. Ánh đèn 

từ muôn vàn ô vuông cửa sổ loãng đi rất nhanh và thưa thớt tắt. Ba ngọn đèn đỏ trên 

tháp phát sóng Đài Truyền hình thành phố có vẻ như bị hạ thấp và kéo gần lại. Mặt 

trời dâng chầm chậm, lơ lửng như một quả bóng bay mềm mại. 

Câu 1. Thành phố như thế nào khi mặt trời chưa xuất hiện? 

A. Biến màu trong bước chuyển huyền ảo của rạng 



 
 

B. Tầng tầng lớp lớp bụi hồng tràn lan trong không gian 

C. Thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương 

Câu 2.  Khi trời sáng thành phố thay đổi như thế nào? 

A. Trời sáng có thể nhận rõ ràng từng phút một 

B. Những vòm cây xanh đang òa tươi trong nắng 

C. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất 

Câu 3. Câu “Một ngày mới bắt đầu” thuộc kiểu câu nào? 

A. Ai là gì? 

B. Ai làm gì? 

C. Ai thế nào? 

Câu 4. Từ “chầm chậm” trái nghĩa với từ nào dưới đây? 

A. Nhanh nhẹn 

B. Nhanh nhanh 

C. Nhanh nhảu 

 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. VIẾT CHÍNH TẢ 

Nghe đọc và viết lại đoạn thơ sau vào dòng kẻ ô ly: 

         Hoa mai cũng có năm cánh như hoa đào, nhưng cánh hoa mai to hơn cánh hoa 

đào một chút. Những nụ mai không phô hồng mà ngời xanh màu ngọc bích. Sắp nở, 

nụ mai mới phô vàng. Khi nở, cánh hoa mai xòe ra mịn màng như lụa. Những cánh 

hoa ánh lên một sắc vàng muốt, mượt mà. 



 
 

 

 

2. TẬP LÀM VĂN 

Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 7 câu) kể về một người thân mà em yêu quý 
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 35 

I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. ĐỌC THÀNH TIẾNG 

Những loài hoa nổi tiếng ở khắp miền đất nước được trồng quanh lăng Bác là: đào Sơn 

La, sứ đỏ của Nam Bộ, hoa dạ hương, hoa nhài, hoa mộc, hoa ngâu. 

 

2. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. C 

Câu 2. B 

Câu 3. C 

Câu 4. B 

II. KIẾM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả 

Học sinh nhờ người khác đọc để nghe – viết bài chính tả trong khoảng 15 phút. 

2. Tập làm văn 

Học sinh viết đoạn văn dựa trên ý kiến cá nhân và dựa trên các gợi ý dưới đây. 

Gợi ý:  

- Người đó là ai? Họ với em có mối quan hệ gì? 

- Người đó bao nhiêu tuổi? Hiện đang làm công việc, nghề nghiệp gì? 

- Ngoại hình của họ có điều gì đặc biệt? 

- Tính cách của họ như thế nào? Họ đối với mọi người ra sao? 

- Tình cảm của em với người đó như thế nào? 

- ……….. 


